
  

 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY 
THUỘC DIỆN CẢNH BÁO HỌC VỤ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019 

(kèm theo Quyết định số:         /QĐ-ĐT ngày        /9/2018) 

TT Lớp Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Ghi chú 

1  QH-2014-I/CQ-N 14020439 Lại Văn Thế 25/08/1995 Nam  

       

2  QH-2015-I/CQ-C-C 15022856 Hoàng Huy Trường 19/03/1997 Nam  

       

3  QH-2016-I/CQ-Đ-A-CLC 16020139 Kiều Đức Khuê 28/05/1998 Nam  

       

4  QH-2017-I/CQ-C-A-CLC3 17021290 Nguyễn Thành Lộc 23/03/1999 Nam  

       

5  QH-2017-I/CQ-C-A-C 17021189 Nguyễn Sơn Hải 23/07/1999 Nam  

       

6  QH-2017-I/CQ-C-D 17020632 Trần Xuân Diên 31/03/1999 Nam  

       

7  QH-2017-I/CQ-C-G 17020006 Phạm Tùng Dương 21/11/1999 Nam  

       

8  QH-2017-I/CQ-Đ-A-CLC 17020530 Đỗ Hoàng Nam 08/03/1999 Nam  

9  QH-2017-I/CQ-Đ-A-CLC 17020554 Phạm Nguyên Vũ 13/09/1999 Nam  

       

10  QH-2017-I/CQ-E 17021366 Trịnh Văn Dương 11/12/1996 Nam  

       

11  QH-2017-I/CQ-H 17020217 Phạm Đức Mạnh 29/05/1999 Nam  

       

12  QH-2017-I/CQ-K 17020070 Nguyễn Đình Bách 25/03/2000 Nam  

       

13  QH-2017-I/CQ-M2 17020453 Lê Ngọc Tuấn 07/05/1996 Nam  

       

14  QH-2017-I/CQ-M3 17020418 Bùi Anh Thái 13/06/1999 Nam  

       

15  QH-2017-I/CQ-M4 17020310 Nguyễn Văn Huân 20/08/1999 Nam  

16  QH-2017-I/CQ-M4 17020378 Bùi Văn Mùi 07/12/1999 Nam  

       

17  QH-2017-I/CQ-V 17021411 Phạm Duy Hoàng 18/11/1999 Nam  

18  QH-2017-I/CQ-V 17021426 Đàm Nhật Lệ 10/08/1999 Nữ  

19  QH-2017-I/CQ-V 17021436 Phạm Văn Quyết 12/08/1999 Nam  

       

20  QH-2017-I/CQ-XD-GT 17020555 Lương Quốc Đạt 23/10/1993 Nam  

21  QH-2017-I/CQ-XD-GT 17020558 Đậu Lê Phú 16/09/1999 Nam  

Ấn định danh sách có 21 sinh viên./. 


